
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH Biểu số 03

Chương: 421

Dự toán
Cùng kỳ năm 

trước

I
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 14.391 9.195 62,5% 98,6%

1,1 Lệ phí 5.391 3.251 60,3% 65,2%

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 4.725 3.122 66,1% 64,3%

Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 10 6 56,5% 80,7%

Lệ phí khác 6 1 11,7% 70,0%

Lệ phí cấp GCN đăng kiểm 650 123 18,9% 102,5%

1,2 Phí 9.000 5.944 66,0% 71,2%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 8.500 5.204 61,2% 64,5%

Phí thẩm định công trình xây dựng 500 741 148,1% 267,4%

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 2.446 2.702 110,5% 92,7%

2,1 Tạo nguồn cải cách tiền lương (40%) 978 1.081 110,5% 92,6%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 798 814 102,0% 76,3%

Phí thẩm định công trình xây dựng 180 267 148,1% 266,6%

2,2 Chi quản lý hành chính 1.468 1.621 110,5% 92,7%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 1.198 1.222 102,0% 76,3%

Phí thẩm định công trình xây dựng 270 400 148,1% 266,6%

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 7.566 4.626 61,1% 81,6%

3,1 Lệ phí 5.391 3.251 60,3% 65,2%

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 4.725 3.122 66,1% 64,3%

Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 10 6 56,5% 80,7%

Lệ phí khác 6 1 11,7% 70,0%

Lệ phí cấp GCN đăng kiểm 650 123 18,9% 102,5%

3,2 Phí 2.175 1.375 63,2% 171,4%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 2.125 1.301 61,2% 168,1%

Phí thẩm định công trình xây dựng 50 74 148,1% 264,5%

4 Trích cho các cơ sở đào tạo 4.379 1.867 42,6% 40,4%

5 Tổng số được sử dụng 2.446 2.702 110,5% 92,7%

6 Số chi Quý III năm 2024 1.594 959 60,2% 278,9%

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 QUÝ III NĂM 2024

Số 

TT
Nội dung

Dự toán năm 

2024

So sánh (%)
Quý III năm 

2024



Dự toán
Cùng kỳ năm 

trước

Số 

TT
Nội dung

Dự toán năm 

2024

So sánh (%)
Quý III năm 

2024

6.1 Chi thanh toán cá nhân 1.245 945 75,9% 794,2%

6.2 Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 319 14 4,5% 8,4%

6.3 Chi khác 15 0 0,0% 0,0%

6.4 Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 15 0 0,0% 0,0%

II Dự toán chi ngân sách nhà nước

1 Chi quản lý hành chính 11.957 2.052 17,2% 28,4%

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 8.908 1.968 22,1% 35,7%

Kinh phí quản lý hành chính 8.737 1.968 22,5% 36,9%

Chi thanh toán cá nhân 8.497 1.950 22,9% 39,9%

Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 230 14 6,1% 3,3%

Chi khác 5 5 94,7% 24,9%

Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 5 0 0,0% 0,0%

Kinh phí thực hiện cải cách tiền 

lương
171 0 0,0% 0,0%

Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL 171 0 0,0% 0,0%

1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ
3.049 84 2,8% 4,9%

Trang phục thanh tra giao thông 131 0 0,0% 0,0%

Kinh phí thực hiện công tác thu chi 

phí, lệ phí
2.475 58 2,3% 3,7%

Chi mua sắm tài sản phục vụ công 

tác
360 0 0,0% 0,0%

Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 83 26 31,4% 96,5%

2 Chi sự nghiệp kinh tế 0 0

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0

2.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ

Kinh phí an toàn giao thông 2.700 189 7,0% 20,6%

Chi thanh toán cá nhân 185 0 0,0% 0,0%

Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 2.355 173 7,3% 24,0%

Chi khác 100 16 16,1% 21,7%

Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 60 0 0,0% 0,0%

Kinh phí sự nghiệp kinh tế đường bộ 

(Nguồn ngân sách tỉnh)
247.083 73.965 29,9%

3 Chi sự nghiệp đào tạo 81 0 0,0% 0,0%

3.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0,0% 0,0%
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3.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ
81 0 0,0% 0,0%
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